
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực 
hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có) 

Bác nông dân quê em  1 tuần Từ 02/12 - 06/12/2024 Đỗ Thị Ánh Nguyệt  

Cô giáo của em  1 tuần Từ 09/12 - 13/12/2024 Lê Thuỳ Dung  

Bé yêu chú bộ đội  1 tuần Từ 16/12 - 20/12/2024 Nguyễn Thị Hồng Minh  

Bác sĩ tài ba  1 tuần Từ 23/12 - 27/12/2024 Đỗ Thị Ánh Nguyệt  

 
III. CHUẨN BỊ: 
 
 Nhánh “Bác nông dân quê 

em” 
Nhánh “Cô giáo của em ” 

 
Nhánh “Bé yêu chú bộ đội” 

 

Nhánh “Bác sĩ tài ba” 
 

 
Giáo viên 

- Xây dựng môi trường giáo 
dục phù hợp với chủ đề: Bác 
nông dân quê em 
-  Thông báo với phụ huynh 
về: nội dung chủ đề, hình 
ảnh, bài thơ, câu truyện, bài 
hát về lớp học vui vẻ qua 
bảng tuyên truyền, Zalo, 
Fanpage: 

+ Bài hát: Lớn lên cháu lái 
máy cày  

+ Thơ: Ước mơ của bé 

- Xây dựng môi trường giáo 
dục phù hợp với chủ đề: Cô 
giáo của em 
- Lựa chọn, sưu tầm một số 
bài thơ, bài hát câu chuyện, 
câu đố tranh ảnh, video về 
chủ đề “ Cô giáo của em ”    
- Thông báo với phụ huynh 
về chủ đề “Cô giáo của em ”   
- Trao đổi qua Zalo về những 
nội dung cô và trẻ cần: Các 
đường link, kênh giải trí về 

- Xây dựng môi trường giáo 
dục phù hợp với chủ đề: “Bé 
yêu chú bộ đội” 
- Lựa chọn, sưu tầm một số 
bài thơ, bài hát câu chuyện, 
câu đố tranh ảnh, video chủ 
đề “Bé yêu chú bộ đội” 
+ Bài hát: Chú bộ đội, Cháu 
thương chú bộ đội 
+ Video: Chú bộ đội hành 
quân, tập duyệt 

- Xây dựng môi trường giáo 
dục phù hợp với chủ đề: 
“Bác sĩ tài ba” 
-  Thông báo với phụ huynh 
về: nội dung chủ đề, hình 
ảnh, bài thơ, câu truyện, bài 
hát về cơ thể bé các giác 
quan của bé qua bảng tuyên 
truyền, Zalo, Fanpage: 
+ Bài hát: Em làm bác sĩ 

 
 



- Trao đổi trực tiếp với phụ 
huynh trong giờ đón trả trẻ. 

các con vật gần gũi với trẻ 
chủ đề “Cô giáo của em ”  

- Nội dung tuyên truyền: 
phòng bệnh, nội dung giáo 
dục qua bảng tuyên truyền, 
Fanpage, Zalo. 
 

- Trao đổi trực tiếp với phụ 
huynh trong giờ đón trả trẻ 
về chủ đề. 
 
 

Nhà 
trường 

- Bổ sung tranh ảnh tuyên 
truyền dưới sân về chủ đề. 
- Tạo điều kiện cho lớp tổ 
chức các hoạt động trải 
nghiệm về chủ đề  
 

- Sắp xếp lịch hoạt động 
ngoài trời cụ thể phù hợp 
theo độ tuổi. 
- Hệ thống loa phát thanh vào 
giờ đón trả trẻ với các bài hát 
về chủ đề “Cô giáo của em” 
  

- Bổ sung đồ dùng tranh ảnh 
về chủ đề  
- Các bài hát tuyên truyền 
giờ đón trẻ về chủ đề  

- Bổ sung tranh ảnh về bác 
sĩ và đồ dùng, trang phục 
của bác sĩ. 
- Truyện tranh về bác sĩ  
- Phát các bài hát tuyên 
truyền giờ đón trẻ về chủ đề  

Phụ 
huynh 

- Ủng hộ sách báo, tranh ảnh, 
tạp chí..., nguyên vật liệu tận 
dụng về chủ đề. 
- Phối hợp cùng cô chuẩn bị: 
một số đồ dùng đồ chơi khi 
trẻ làm ở nhà theo chủ đề.  
- Chia sẻ hình ảnh, video khi 
trẻ tham gia hoạt động khi ở 
nhà. 

- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ 
khi đến lớp.  
- Phối hợp cùng cô các hoạt 
động ôn luyện cho trẻ: Kể 
chuyện, nghe hát, đố vui, làm 
quen thơ... về chủ đề “Cô 
giáo của em ”  
- Hỗ trợ đồ chơi chủ đề. 
- Chuẩn bị một số hộp bìa.. 
- Chia sẻ hình ảnh, video khi 
trẻ tham gia hoạt động khi ở 
nhà. 

- Bật cho con xem hình ảnh, 
video về các chú bộ đội. 
 - Trò chuyện cùng con về 
các chú bộ đội. 
- Chia sẻ hình ảnh, video khi 
trẻ tham gia hoạt động khi ở 
nhà. 

- Ủng hộ sách báo, tranh 
ảnh, tạp chí..., nguyên vật 
liệu tận dụng về chủ đề. 
- Chia sẻ hình ảnh, video 
khi trẻ tham gia hoạt động 
khi ở nhà. 
 

Trẻ - Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề 
cùng bố mẹ, cô giáo và các 
bạn 

- Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề cùng 
bố mẹ, cô giáo và các bạn 

- Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề 
cùng bố mẹ, cô giáo và các 
bạn 

- Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề 
cùng bố mẹ, cô giáo và các 
bạn 

 
 



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 
 

T
T Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Gh
i 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Đón trẻ từ tay phụ huynh ân cần, niềm nở 
- Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định 
- Trẻ về chơi tự do tại các góc 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 
- Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm 
- Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết 
Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè Thơ: Làm họa sĩ dễ thôi, em làm thợ xây, làm 
nghề như bố, xe chữa cháy, các cô thợ 
Đồng dao, ca dao: Rềnh rềnh ràng ràng, dích dích dắc dắc, cho tôi đi cày 
Nghe truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi: Bác nông dân, chim thợ may; ba anh em, bác sĩ chim, câu 
chuyện về chiếc xe ủi. 
Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề: Gửi anh một khúc dân ca; Ước mơ 
xanh; Chú bộ đội đi xa; Cháu yêu cô thợ dệt; Anh phi công ơi; Lớn lên cháu lái máy cày, Cô giáo miền xuôi. 
 

 

 
 
2 
 
 

Thể dục sáng 

- Khởi động: Đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi kiễng chân, gót chân, cúi khom, đi nhanh, đi chậm…. 
- Trọng động: Tập kết hợp bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân” 
+ Hô hấp: Thổi nơ 
+ Tay: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau  
+ Lưng, bụng: Cúi người về phía trước, ngửa ra sau 
+ Chân: Đứng nâng cao chân gập gối  
+ Bật: Bật tại chỗ 
- Hồi tĩnh: Làm chim bay đi nhẹ nhàng xung quanh lớp  
 

 

 
 



 3 
Hoạt 
động 
học 

Nhánh 
1 

Ngày 02/12/2024 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Lớn lên cháu 
lái máy cày 

Ngày 03/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Bác 
nông dân quê em 
 

Ngày 04/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Nặn củ 
khoai 

Ngày 05/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Ước mơ của bé 

Ngày 06/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Chạy 
theo hướng thẳng 
 

 

Nhánh 
2 

Ngày 09/12/2024 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Vận 
động múa: Cô giáo 
em 

Ngày 10/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Nhận 
biết hình tam giác, 
hình chữ nhật 
 

Ngày 11/12/2024 
-​Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Cô 
giáo của em 

Ngày 12/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Cô và mẹ 

Ngày 13/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Đập và 
bắt bóng với cô 
 

 

 
 
Nhánh 

3 

Ngày 16/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Nhận 
biết những đồ vật 
có đôi 

Ngày 17/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Dán 
trang trí mũ chú bộ 
đội 
 

Ngày 18/12/2024 
-​Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Chú bộ 
đội của em 
 

Ngày 19/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Chú bộ đội của em 
 

Ngày 20/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Chú bộ đội 
 

 

 
 
Nhánh 

4 

Ngày 23/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Tạo 
hình: Nặn ống nghe 

Ngày 24/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Bác sĩ 
tài ba 
 

Ngày 25/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Kể 
chuyện theo tranh:  
Bác sĩ tài ba 

Ngày 26/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Toán: 
Xếp xen kẽ 2 đối  
tượng AB 
 

Ngày 27/12/2024 
-​Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Bò 
theo dích dắc 

 

 
 



4 

Hoạt 
động 
ngoà
i trời 

Nhánh 
1 

- QSCMĐ: Quan sát 
sản phẩm nghề nông  
- TCVĐ: Chạy theo 
hướng thẳng  
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây rau cải. 
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột, Đập bóng 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây lan   
- TCVĐ: Chạy tiếp 
sức 
- Chơi đu quay  

- HĐCMĐ: Nhặt lá 
và chơi với lá 
- TCVĐ: Đi trên 
mép cỏ  
- Vẽ tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây hành nảy mầm  
- TCVĐ: Bóng tròn 
to 
- Chơi tự do 

 

Nhánh 
2 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây hoa lan 
- TCVĐ: Bé tung 
đập được bao nhiêu 
bóng 
- Vẽ tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
ảnh cô giáo 
- TCVĐ: vận 
chuyển hoa tặng cô, 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Chăm 
sóc cây góc thiên 
nhiên 
- TCVĐ: Bật liên 
tiếp 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây vạn liên 
thanh  
- TCVĐ: Đi cà 
kheo 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
bầu trời  
- TCVĐ: mèo đuổi 
chuột 
- Chơi: Đu quay  

 

Nhánh 
3 

-  QSCMĐ: Quan 
sát tranh chú bộ đội 
- TCVĐ: Chú bộ 
đội hành quân 
- Chơi tự do 
 

- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời 
- TCVĐ: Nhảy bao 
bố  
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Nhặt lá 
và chơi với lá 
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ 
- TCDG: Thả đỉa 
ba ba 

- QSCMĐ: Quan 
sát quân tư trang 
của chú bộ đội 
- TCVĐ: Ném 
vòng cổ chai  
- Chơi tự do   

- QSCMĐ: Quan 
sát cây bỏng nhật  
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây 
- Chơi tự do 

 

Nhánh 
4 

- QSCMĐ: Quan sát 
bầu trời  
- TCVĐ: Bé bò 
theo đường dích 
dắc        
- Vẽ tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
tranh ảnh bác sĩ 
- TCVĐ: Dệt vải  
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
đồ dùng bác sĩ   
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê  
- Vẽ tự do 

- HĐCMĐ: Chăm 
sóc cây góc thiên 
nhiên 
- TCVĐ: Kẹp bóng 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây vạn liên thanh   
- TCVĐ: Trò chơi 
nhảy bao bố 
- Chơi tự do 

 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

* HĐ1: Đọc thơ “ Giờ ăn ”. 
- Cho trẻ xếp hàng theo tổ và cho trẻ rửa tay trước giờ ăn. Cô chú ý hướng dẫn cho trẻ rửa tay đúng thao tác. 
* HĐ2: Bữa ăn của trẻ. 
- Cho trẻ trực nhật trang trí bàn ăn. 

 

 

 
 



- Giới thiệu thực đơn 
- Kể cho trẻ về các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.  
- Giáo dục có thói quen văn minh trong khi ăn. 
-Trẻ ngồi bàn ăn cô chia cơm và thức ăn cho trẻ. 
- Động viên trẻ ăn hết suất, trong khi ăn không làm rơi vãi cơm xuống đất. 
- Sau khi ăn cho trẻ đi vệ sinh, uống nước, súc miệng nước muối và vào chỗ ngủ. 
* HĐ3: Giờ ngủ của bé. 
- Cho trẻ nằm vào chỗ của mình, đọc bài thơ “ Giờ đi ngủ”. 
- Trong quá trình trẻ ngủ cô bao quát trẻ, không để trẻ nói chuyện , đùa giỡn trong giờ ngủ. 
- Ngủ dậy cho trẻ vệ sinh, chải tóc, ăn chiều 
 

6 
Hoạt 
động 
chiều 

Nhánh 
1 

- Tên hoạt động: 
Tập cởi mặc quần 
áo có sự giúp đỡ 
của người lớn 

  

- Tên hoạt động: 
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Ôn hình 
tam giác, hình chữ 
nhật.  

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
+ Nhóm 2: Chơi trò 
chơi: Cuốc đất 
trồng khoai; Gieo 
hạt nảy mầm; Bác 
nông dân đi cấy 
 

- Tên hoạt động: + 
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Ôn 
luyện: Đọc bài thơ: 
Ước mơ của bé 

- Tên hoạt động: 
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường  
+ Nhóm 2: Liên 
hoan văn nghệ, 
tặng bé ngoan 

 

Nhánh
2 

- Tên hoạt động: 
Ôn luyện VĐ múa: 
Cô giáo em 

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Tập gấp 
chăn 

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
+ Nhóm 2: Ôn bài 
thơ: Cô và mẹ 

- Tên hoạt động: 
 + Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Ôn thơ 
“Ước mơ của bé” 
 

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường  
- Liên hoan văn 
nghệ, tặng bé 
ngoan 

 

 
 



Nhánh 
3 

- Tên hoạt động: 
Ôn Nhận biết 
những đồ vật có đôi  

- Tên hoạt động: 
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Trò  
chuyện về Chú bộ 
đội  

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
+ Nhóm 2: Kể lại 
sự việc đơn giản 
1-2 tình tiết 

- Tên hoạt động:   
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Ôn bài 
thơ: Chú bộ đội 
của em 
 

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường  
+ Nhóm 2: Ôn bài 
hát: Chú bộ đội 

 

Nhánh 
4 

- Tên hoạt động: Ai 
giỏi nhất 

- Tên hoạt động: 
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
+ Nhóm 2: Hát ước 
mơ của em   

- Tên hoạt động: 
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
+ Nhóm 2: Ôn kể 
chuyện theo tranh: 
Bác sĩ tài hoa   
    

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
+ Nhóm 2: Ôn 
luyện: Xếp xen kẽ 
2 đối tượng AB    

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường  
- Liên hoan văn 
nghệ, tặng bé 
ngoan 

 

 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 

 
 

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 



 
 

1 
Góc 
phân 
vai 

Nấu ăn 

- Trẻ biết nhận vai 
chơi, biết nấu, chế 
biến 1 số món ăn đơn 
giản. 
- Trẻ biết giới thiệu 
các món ăn giàu chất 
dinh dưỡng. 
- Tạo được thái độ 
lịch sự, ân cần. 
 
 
 

- Biểu bảng chơi và 
mẫu gợi ý quy trình chế 
biến món chả nem, vắt 
nước cam. 
- Đồ chơi: Bộ đồ dùng 
nấu ăn… 
- Một số thực phẩm: 
Tôm, cua, cá, rau, củ, 
hoa, quả… 
- Tranh ảnh 1 số các 
món ăn, bánh 
Một số nguyên liệu để 
trẻ làm. 
 
 

- Nhà hàng vui vẻ 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn 
và chia ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế 
biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 
 
 

x    

- Bếp ăn của doanh trại quân 
đội: 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn 
và chia ăn. 
+ Bếp phó: rửa thực phẩm, chế 
biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 
 

  x  



 
 

- Siêu đầu bếp: 
+ Trẻ vào góc chơi,nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn 
và chia ăn. 
+ Bếp phó: rửa thực phẩm, chế 
biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 
 

 x   

- Bếp ăn dinh dưỡng: 
+ Trẻ vào góc chơi,nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung chơi 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn 
và chia ăn 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế 
biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 
 

   x 



 
 

Bác sỹ - Biết khám và chữa 
bệnh cho bệnh nhân 

- Bộ đồ khám bệnh, 
thuốc,ống tiêm cho 
bệnh nhân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Phòng khám tai, mũi họng 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và 
thực hiện vai chơi: Bác sĩ khám 
bệnh, y tá ghi sổ, phát thuốc 
hoặc tiêm cho bệnh nhân và 
dặn dò bệnh nhân uống thuốc 
 

x    

- Phòng khám răng hàm mặt 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và 
thực hiện vai chơi: Bác sĩ khám 
bệnh, y tá ghi sổ, phát thuốc 
hoặc tiêm cho bệnh nhân và 
dặn dò bệnh nhân uống thuốc 
 

 x   

- Phòng khám đa khoa 
+Trẻ về góc thỏa thuận chơi và 
thực hiện vai chơi: Bác sĩ khám 
bệnh, y tá ghi sổ, phát thuốc 
hoặc tiêm cho bệnh nhân và 
dặn dò bệnh nhân uống thuốc 
 

  x  

- Trung tâm tư vấn dinh dưỡng 
+Trẻ về góc thỏa thuận chơi và 
thực hiện vai chơi: Bác sĩ khám 
bệnh, y tá ghi sổ, phát thuốc 
hoặc tiêm cho bệnh nhân và 
dặn dò bệnh nhân uống thuốc 
 

   x 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

Bán 
hàng 

- Trẻ chơi tốt vai chơi 
của mình 
- Biết giao tiếp trong 
khi chơi. 
-Biết sắp xếp các mặt 
hàng, biết tạo ra các 
mặt hàng để bán 

- Một số thực phẩm 
tôm, cua, cá, rau, củ, 
quả,… 
- Một số mặt hàng : 1 số 
dùng, đồ chơi phục vụ  
Nghề Cô giáo, Bác sĩ, 
Bộ đội, Phi công. 
 

- Cửa hàng tạp hoá 
+ Trẻ tự nhận vai chơi 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp 
cửa hàng, sắp xếp hàng theo 
chủng loại. 
- Chào mời khách, giới thiệu  
các mặt hàng, nói giá tiền, cảm 
ơn 
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng.. 
 
 

 x   

- Siêu thị quân đội 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp 
cửa hàng, sắp xếp hàng theo 
chủng loại. 
- Gắn tên hàng giỏ tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  
các mặt hàng, nói giá tiền , 
nhận tiền, cảm ơn khách hàng. 
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng.. 
 
 

  x  



 
 

-  Cửa hàng lưu niệm 
+ Trẻ tự nhận vai chơi 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp 
cửa hàng, Sắp xếp hàng theo 
chủng loại. 
- Gắn tên hàng giỏ tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu 
mặt hàng, nói giá tiền, nhận 
tiền, cảm ơn khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng.. 
 

x    

- Hiệu thuốc nhí 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp 
cửa hàng, Sắp xếp hàng theo 
chủng loại.  
- Gắn tên hàng giỏ tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  
các mặt hàng, nói giá tiền, nhận 
tiền, cảm ơn khách hàng.  
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng.. 
 

   x 



 

 
 

Gia 
đình 

- Trẻ biết cách xưng 
hô theo vai chơi 
- Biết cách chăm sóc 
em 
- Có kỹ năng sắp xếp, 
bố trí đồ dùng gia 
đình 
 

- Bàn ghế, búp bê 
- Giường, tủ, máy uốn 
tóc, bàn trang điểm 

- Chăm sóc em bé 
- Uốn tóc 
- Trang điểm 

x x x x 

2 
Góc 
Xây 
dựng 

 

- Trẻ biết bàn bạc chủ 
đề chơi và thể hiện 
tốt vai chơi  của 
mình. 
- Trẻ biết kết hợp 
cùng nhau xây dựng 
được mô hình khu 
vui chơi 
- Biết giới thiệu được 
một số khu vực trong 
công trình. 
-Trẻ chơi đoàn kết,cất 
lấy đồ chơi gọn gàng 
ngăn nắp. 

- Gạch, người, cỏ, cây 
- Hoa, sò, nhà 
- Mẫu mở: Xây dựng, 
lắp ghép 
- Ô tô, xô, xẻng... 

- Xây trường Mầm non 
+ Trưởng nhóm: Phân công, 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm; Chơi 
theo công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi 
tốt 
 

 x   

- Xây vườn cây  
+ Trưởng nhóm: Phân công, 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm; Chơi 
theo công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi 
tốt 
 

x    


